
Thời gian: 17h00 - 19h00

Địa điểm:  Phòng 4 - Trường Đại học Phan Thiết

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV

GHI 

CHÚ

1 TA01 Trần Việt Anh 31/01/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0001

2 TA02 Huỳnh Thị Quế Anh 13/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0001

3 TA03 Trần Quốc Bảo 19/02/2001 Nam Bình Thuận K11LHA0002

4 TA04 Mai Thị Bích 03/11/2001 Nữ Bình Thuận K11KSA0049

5 TA05 Phan Thị Ngọc Bích 03/05/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0002

6 TA06 Phạm Hoài Dương Chi 10/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750107003

7 TA07 Hà Diệu Uyên Đoan 17/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0045

8 TA08 Nguyễn Thị Thu Dung 13/06/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0004

9 TA09 Nguyễn Châu Giang 26/06/2000 Nam Bình Thuận K10LHA0007

10 TA10 Huỳnh Văn Hải 13/02/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0048

11 TA11 Nguyễn Thị Minh Hậu 16/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0051

12 TA12 Nguyễn Hoàng Gia Huy 21/02/1997 Nam Bình Thuận K11KDO0011

13 TA13 Đồng Gia Huy 03/09/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0103

14 TA14 Nguyễn Thành Khang 25/05/2000 Nam Bình Thuận K10KTO0011

15 TA15 Nguyễn Phạm Nhật Khoa 19/08/1998 Nam Bình Thuận K10KSA0105

16 TA16 Nguyễn Ngọc Duy Lai 31/10/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0021

17 TA17 Lương Thị Thúy Liểu 10/02/1999 Nữ Bình Thuận K10KTO0094

18 TA18 Lê Trần Mỹ Linh 06/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0013

19 TA19 Nguyễn Kim Long 04/03/1996 Nam Đăk Lăk K11LKT0011
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20 TA20 Huỳnh Tấn Lực 30/07/2003 Nam Bình Thuận K13THO0026

21 TA21 Ngô Thị Lê Lựu 09/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020062

22 TA22 Lê Thị Phương Mai 03/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0056

23 TA23 Huỳnh Thị Mai 26/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0026

24 TA24 Trương Thị Ngọc Mai 14/04/2001 Nữ Bình Thuận K11LHA0020

25 TA25 Đỗ Nhật My 15/06/2000 Nữ Bình Thuận K0KSA0059

26 TA26 Huỳnh Thị Khánh Ngân 14/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0017

27 TA27 Trần Ngọc Tuấn Ngân 28/04/2000 Nam Bình Thuận K10THO0027

28 TA28 Trần Võ Hồng Ngọc 14/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0032

29 TA29 Lâm Nguyễn Đình Nguyên 24/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO00033

30 TA30 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0020

31 TA31 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0021

32 TA32 Nguyễn Thị Kim Quyên 16/05/2000 Nữ Bình Thuận K10LKT0026

33 TA33 Phan Thanh Sơn 13/09/2000 Nam Bình Thuận K10LHA0022

34 TA34 Huỳnh Thị Ngọc Tài 21/03/2000 Nữ Bình Thuận K10TC0012

35 TA35 Lê Thị Xuân Tâm 12/08/2000 Nữ Bình Thuận K10THO0036

Danh sách này có 35 thí sinh


